
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN HẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND An Hải, ngày       tháng       năm  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành phương án thu gom, phân loại và vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường An Hải năm 2026 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Công văn số 430/UBND-ĐTĐT ngày 21 tháng 7 năm 2025 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Công văn số 4294/UBND-SNNMT ngày 27/11/2025 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về tăng cường chất lượng công tác thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Hải 

tại Tờ trình số 1063/TTr-KTHTĐT ngày 30 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phương án thu gom, phân loại 

và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường An Hải năm 2026. 

Điều 2. Phương án ban hành tại Điều 1 là căn cứ để các tổ chức, cá nhân, 

đơn vị liên quan trên địa bàn phường An Hải thực hiện công tác thu gom, phân 

loại và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; là cơ sở để kiểm tra, giám sát, xử lý 

vi phạm theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

283/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND phường An Hải về Ban hành  

phương án thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

phường An Hải năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị; Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội; Giám đốc Trung tâm Cung 

ứng Dịch vụ sự nghiệp công; Ban điều hành các tổ dân phố; các tổ chức, cá nhân 
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và đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hải chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở NN&MT (để biết); 

- Mặt trận và các hội đoàn thể phường; 

- CT, các PCT UBND phường (A. Hà); 

- Lưu: VT,KTHTĐT(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Dương Thanh Hà 

 

 

 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN HẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHƯƠNG ÁN 

Thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn phường An Hải 

(Kèm theo Quyết định số....... /QĐ-UBND ngày……. tháng       năm       

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Hải) 

 

  I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

5. Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố 

về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”. 

7. Căn cứ Công văn số 430/UBND-ĐTĐT ngày 21/7/2025 của UBND 

thành phố Đà nẵng về thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 

8. Căn cứ Công văn số 4294/UBND-SNNMT ngày 27/11/2025 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường chất lượng công tác thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường. 

II. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn phường. 

2. Đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện mỹ quan đô 

thị. 

3. Tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của người dân trong phân loại 

và giữ gìn vệ sinh môi trường. 

III. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI SINH HOẠT 

1. Đặc điểm địa bàn  
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Phường An Hải nằm về phía Đông thành phố, có tổng diện tích là 

7.37km2, phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp sông Hàn; phía Nam giáp 

phường Ngũ Hành Sơn và phía Bắc giáp với phường Sơn Trà. Toàn phường có 

247 tổ dân phố với tổng dân số là 82.635 người (Nguồnbando.danang.gov.vn). 

Phường An Hải có hệ thống hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, kết nối liên 

hoàn với trung tâm và các khu du lịch ven biển; là trung tâm dịch vụ – du lịch 

biển trọng điểm với hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm đến quốc tế. 

Cộng đồng dân cư năng động, có ý thức môi trường cao, chấp hành tốt các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Lượng rác phát sinh 

Với thế mạnh kinh tế là dịch vụ du lịch, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

trên địa bàn phường tương đối lớn, trung bình 120 tấn/ngày (số liệu thống kê của 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại Công văn số 843/MTĐT-

KHĐT ngày 28/11/2025). Cao điểm dự tính có thể lên đến 150 tấn/ngày (các 

ngày lễ, tết). 

3. Tình trạng thu gom hiện nay:  

- Đơn vị thu gom: Do UBND phường An Hải lựa chọn thông qua hình thức 

lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ vệ sinh công cộng. Trong 04 tháng đầu năm 

2026, UBND phường An Hải chọn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng 

đơn vị thực hiện. UBND phường sẽ cập nhật đơn vị thực hiện khi có thay đổi. 

- Tần suất thu gom: Hàng ngày, theo khung giờ cố định. 

- Phương tiện: Cơ giới và thủ công. 

- Tồn tại: UBND phường còn  tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của công 

dân liên quan đến việc thu gom rác, nguyên nhận được xác định gồm: 

+ Đơn vị thu gom chưa đảm bảo tần suất thu gom hàng này tại một số 

tuyến đường, khu dân cư. 

+ Đơn vị thu gom chưa đảm bảo phương tiện thu gom phù hợp với từng địa 

bàn khu dân cư. 

+ Một số người dân chưa chấp hành việc đổ rác theo giờ, vẫn còn tình trạng 

mang rác ra bỏ ở vỉa hè, gốc cây, đầu kiệt hẻm khi đã qua lượt lấy rác. 

+ Vướng giao thông: làm đường, cống thoát nước, cấn rạp đám cưới, đám 

ma, xe ô tô đậu 2 bên đường,… gây khó khăn cho phương tiện cơ giới vào lấy 

rác theo lộ trình, phương án quy định. 

4. Phân loại tại nguồn 

Người dân thực hiện tốt phân loại rác rác tái chế và rác bỏ đi. Tuy nhiên, 

đối với rác thải cồng kềnh, kích thước lớn (giường, ghế, bàn, nệm,…), người 

dân chưa chủ động đưa về trạm trung chuyển rác Sơn Trà, vẫn còn tình trạng 

thải bỏ ở vỉa hè, đất trống gây ô nhiễm về rác thải. 
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III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

 1. Khái niệm về chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát 

sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người (Khoản 11, Điều 3, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020). 

2. Yêu cầu trong thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn phường An Hải 

- Thực hiện phân loại rác trong quá trình thu gom: rác tái chế phân loại 

riêng để đưa về cơ sở tái chế; rác bỏ đi do đơn vị vệ sinh môi trường thu gom và 

đưa về trạm trung chuyển rác Sơn Trà để đưa về bãi rác Khánh Sơn xử lý 

- Phương tiện thu gom rác (loại rác bỏ đi): 

+ Đường có bề rộng lòng đường từ 5,5m trở lên: thu gom trực tiếp bằng xe 

cơ giới. 

+ Đường có bề rộng lòng đường dưới 5,5m, kiệt hẻm: thu gom bằng xe thô 

thơ (xe bagat). 

+ Các phương tiện thu gom rác phải có thiết bị báo hiệu khi thực hiện thu 

gom rác. 

+ Tất cả phương tiện thu gom rác phải đảm bảo vệ sinh, không rò rỉ nước rỉ 

rác trong quá trình thu gom, vận chuyển rác. 

- Không hình thành các điểm tập kết rác trên các tuyến đường. Chỉ sử dụng 

các điểm chuyển giao rác từ xe thô sơ sang xe cơ giới (theo hình thức xe buýt), 

không tập kết, không đặt thùng cố định. 

- Thu gom rác sinh hoạt hàng ngày theo khung giờ cố định. Trường hợp có 

sự cố về phương tiện hoặc trường hợp bất khả kháng, đơn vị thu gom phải chủ 

động thông tin đến tổ trưởng dân phố tại khu vực đó để thông báo với các chủ 

nguồn thải (người dân) và phải hoàn tất việc thu gom rác trong ngày, trước 18 

giờ.  

Khi xảy ra tình trạng rác sinh hoạt không được thu gom hàng ngày, Tổ 

trưởng dân phố xác định nguyên nhân sự việc. Nếu nguyên nhân do đơn vị vệ 

sinh: Tổ trưởng dân phố phản ánh trực tiếp về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

để chuyển thông tin đến đơn vị giám sát xử lý theo quy trình giám sát; Nếu 

nguyên nhân do cơ sở, hộ gia đình (không thực hiện đổ rác theo giờ, không quản 
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lý rác thải theo quy định, tập kết rác thải ở vỉa hè, lòng đường, khu đất trống): 

Tổ trưởng dân phố tuyên truyền, vận động cơ sở, hộ gia đình thực hiện đổ rác, 

quản lý rác thải theo quy định, đồng thời báo về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

quy định.  

 3. Trách nhiệm của chủ nguồn thải 

- Thực hiện phân loại rác: rác nguy hại, rác có khả năng tái chế, tái sử dụng 

(phân loại riêng để tái chế, tái sử dụng) và rác bỏ đi (chuyển giao để xử lý). 

- Rác nguy hại: phân loại và thu gom theo kế hoạch phân loại rác của các 

chi hội đoàn thể. 

- Đối với rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại): Chủ nguồn tại có quyền lựa 

chọn phương thức chuyển giao: bán; bỏ vào các thùng rác tái chế trong khu dân 

cư; chuyển giao cho nhân viên môi trường; góp cho các hoạt động của chi hội 

đoàn thể tại khu dân cư;…. 

- Rác bỏ đi: lưu chứa trong dụng cụ có nắp đậy, chuyển giao cho nhân viên 

môi trường (trực tiếp hoặc để sẵn sát cổng nhà để nhân viên môi trường đến lấy; 

không để ở trên vỉa hè, lòng đường, gốc cây, đất trống, khu công cộng; không 

chôn, đốt rác). 

- Rác cồng kềnh (bàn, ghế, tủ, nệm, giường,…): chủ nguồn thải chủ động 

đưa về Trạm trung chuyển rác Sơn Trà, địa chỉ: 31 đường Vân Đồn, phường Sơn 

Trà (không phát sinh chi phí khi vào trạm) hoặc hợp đồng vận chuyển với đơn vị 

thu gom theo thoả thuận. 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt khi: 

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện phân loại rác (khoản 1 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). 

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đối với hành vi vứt, thải, bỏ 

rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị, 

sông, biển (điểm d, khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). 

+ Phạt tiền tối thiểu từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi vứt, 

thải, bỏ, chôn lấp, đốt rác thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi 

trường (rác cồng kềnh, xà bần, giá hạ,…). 
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+ Các hành vi khác được quy định cụ thể tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. 

4. Trách nhiệm của đơn vị thu gom 

- Tuân thủ phương án thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt đã được UBND phường An Hải ban hành. 

- Bố trí phương tiện hợp lý để thu gom rác đối với từng tuyến đường. - 

Đảm bảo nhân lực và phương tiện thực hiện thu gom rác: 

+ Nhân lực: tối thiểu 35 người. 

+ Phương tiện cơ giới: 7 xe (1.5 tấn đến < 5 tấn). 

+ Phương tiện thô sơ: 10 xe bagat. 

- Đặt lại thùng rác trên vỉa hè, thu gom rác rơi vãi sau khi lấy rác từ hộ dân, 

cơ sở. 

- Hỗ trợ thu gom rác cồng kềnh khi các hộ gia đình đề nghị thu gom, vận 

chuyển về Trạm trung chuyển Sơn Trà (chi phí vận chuyển theo thoả thuận giữa 

chủ nguồn thải và đơn vị thu gom). 

- Bị xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt khi thực hiện không đảm bảo phương án: 

+ Theo điều khoản hợp đồng giữa đơn vị thu gom và Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường; 

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng trạm trung chuyển, địa điểm đã 

quy định; không phối hợp với UBND cấp xã, cộng đồng dân cư, đại diện khu 

dân cư trong việc xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến đường thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt (điểm b khoản 5 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP); 

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng các phương tiện, thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi 

trường theo quy định; để rơi vải chất thải sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc 

nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận 

chuyển (điểm đ khoản 5 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP). 

+ Các hành vi khác được quy định cụ thể tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. 

5. Quy trình thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

(Áp dụng đối với rác bỏ đi) 

a) Sơ đồ quy trình 
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Chất thải rắn sinh hoạt của 

hộ dân và tổ chức

Kiệt, hẻm, đường nhỏ 

(Chiều rộng <5,5m)

Đường lớn, kiệt, hẻm

(Chiều rộng  5,5m)

Bãi rác Khánh Sơn

Thu gom trực tiếp 

bằng xe cơ giới 

(xe rác <5 tấn)

Thu gom trực tiếp 

bằng xe thô sơ 

(xe bagác)

Điểm chờ nâng rác 

(Trên đoạn đường 

chính)

Xe nâng gắp 

(tải trọng < 5 tấn)

Trạm trung chuyển Sơn 

Trà

 

 b) Điểm chờ nâng rác 

- Sử dụng các vị trí chờ nâng trên các tuyến giao thông chính để chuyển 

giao rác thu gom rác bằng xe thô sơ từ các đường nhỏ, kiệt, hẻm sang xe cơ 

giới, đưa về trạm trung chuyển rác Sơn Trà (công nhân đưa ra tuyến đường giao 

thông có xe thu gom đi qua, thùng được đặt trên xe bagac, chỉ đưa xuống khi xe 

đến nâng gắp), số lượng thùng rác chờ tại một thời điểm không quá 02 thùng. 

Thời gian chờ không quá 30 phút. Vệ sinh điểm chờ sau mỗi lượt chuyển 

giao. 

- Không đặt thùng rác xuống lòng đường trong thời gian chờ xe nâng. 

- Không đặt thùng rác, tập kết thùng rác tại các điểm chờ nâng rác (bao 

gồm sau thời gian thu gom rác). 

6. Thời gian và phương thức thu gom rác 

- Lộ trình di chuyển: do đơn vị thu gom chủ động thiết lập nhưng phải đảm 

bảo trong khung giờ xác định. 

- Phương thức lấy rác: lấy trực tiếp. Đường có bề rộng lòng đường từ 5,5m 

trở lên thực hiện thu gom rác bằng xe cơ giới; dưới 5,5m, kiệt, hẻm thu gom 

bằng xe thô sơ (bagat). Đối với những kiệt hẻm nhỏ, xe không vào được thì nhân 

viên thu gom rác đi vào trực tiếp hoặc phải có kẻng báo hiệu để người dân đưa 

rác ra bỏ. 
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- Thời gian thu gom rác là cố định tại mỗi tuyến đường, khu dân cư. 

Trường hợp có sự cố về phương tiện hoặc trường hợp bất khả kháng, đơn vị thu 

gom phải chủ động thông tin đến tổ trưởng dân phố tại khu vực đó để báo với 

chủ nguồn thải (người dân) và phải hoàn tất việc thu gom rác trong ngày, trước 

18 giờ. 

a) Thu gom rác bằng phương tiện thô sơ (xe bagat): 

 

Stt Thời gian thu 

gom rác 

Địa bàn cụ thể (tuyến đường, tổ dân phố, KDC) 

01 5h00 – 7h30 - Kiệt 38; 34; 43; 57; 71 đường Lê Hữu Trác. 

- Kiệt, hẻm 06; 28; 34; 80; 100; 65 đường Tô Hiến 

Thành. 

- Các kiệt đường Phạm Cự Lượng. 

- Các kiệt đường Vũ Văn Dũng. 

- Kiệt 04; 20; 40; 23 đường Hà Thị Thân. 

- Khu An Thị. 

- Kiệt 211, 227 đường Nguyễn văn Thoại. 

- Kiệt 868 đường Ngô Quyền. 

- Các kiệt đường Nguyễn Trung Trực.  

- Các kiệt đường Trần Hưng Đạo. 

02 7h00 – 9h30 - 2 kiệt đường đất đỏ đường Lê Hữu Trác (Mỹ Khê 5).  

- Các kiệt đường Nguyễn Thiện Kế.  

- Các kiệt đường An Hải Đông 1. 

- Các kiệt đường Dương Đình Nghệ. 

- Khu vực đường Mỹ Khê 1, 2 (đường, kiệt, hẻm). 

- Các kiệt đường Phó Đức Chính. 

- Kiệt 35,42 đường Tô Hiến Thành. 

- Các kiệt đường Lâm Hoành. 

- Kiệt 907, 947, 864, 906, 675, 717, 733  đường Ngô 

Quyền. 

- Các kiệt đường Hoàng Sĩ Khải. 

- Các kiệt của khu An Trung.   

- Kiệt 64; 47; 59 đường Hà Thị Thân. 
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- Các kiệt đường Nguyễn Thông. 

- Các kiệt đường An Đồn. 

- Các kiệt, hẻm đường Nguyễn Thế Lộc. 

- Các kiệt khu An Thị. 

03 9h00-11h30 - Các kiệt đường Nguyễn Duy Hiệu.  

- Kiệt 117B, 125, 195 đường Nguyễn Văn Thoại. 

- Kiệt 126 Khu chính trị. 

- Các kiệt đường Đinh Thị Hoà. 

- Các kiệt đường Nguyễn Đình. 

- Kiệt 39, 73 đường Võ Văn Kiệt.  

- Các kiệt đường Hà Bổng. 

- Kiệt 68; 76; 54 đường Phan Bôi. 

- Kiệt 847, 498, 878 đường Ngô Quyền. 

- Kiệt 242, 250 đường Nguyễn Công Trứ. 

- Kiệt đường đất (khu An Thành). 

- Các kiệt đường Lê Văn Thứ. 

- Các hẻm của kiệt 868 đường Ngô Quyền (Chợ tạm 

An Đồn). 

04 11h00 – 14h00 - Các kiệt đường Phạm Quang Ảnh. 

- Các kiệt đường An Trung Đông 7. 

- Các kiệt, hẻm khu vực đường Phước Mỹ 1-3.  

- Các kiệt đường Chính Hữu. 

- Chùa Phước Mỹ, các kiệt đường Đặng Vũ Hỷ. 

- Các kiệt đường Lương Thế Vinh.  

- Kiệt 122; 80; 54 đường Lê Hữu Trác. 

- Kiệt, hẻm 862, 116, các kiệt bên hông cây xăng 1082 

Ngô Quyền. 

- Kiệt  01, 03 đường Hà Thị Thân.  

- Kiệt sau Sở VHTTDL đường An Vĩnh (UBND quận 

cũ). 

- Kiệt 166, 172, 210 đường Nguyễn Công Trứ. 

- Chung cư Phúc Lộc Viên. 
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b) Thu gom rác bằng phương tiện cơ giới: 

 

St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

01 05h00 – 07h30 - Đường Nguyễn Thiện Kế. 

- Đường Đặng Vũ Hỷ. 

- Đường Chính Hữu (Đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Phạm 

Văn Đồng. 

- Đường Thủ Khoa Huân. 

- Đường Tô Hiến Thành. 

- Đường Ngô Quyền. 

- Đường An Đồn. 

02 07h00 – 09h30 - Đường Hương Hải Thiền Sư. 

- Đường Lý Đạo Thành. 

- Đường Nguyễn Thế Lộc. 

- Đường Đặng Trần Côn. 

- Đường Dương Đình Nghệ. 

- Đường Hà Chương. 

- Đường Hồ Nghinh. 

- Đường Nguyễn Công Trứ (Hướng Bắc). 

- Đường Phạm Văn Đồng (Hướng Bắc). 

- Đường Khúc Hạo. 

- Đường An Hải 15 -22. 

- Đường Đỗ Anh Hàn. 

- Đường Trần Hưng Đạo (từ đường cầu Trần Thị Lý đến 

Vũ Văn Dũng). 

- Khu Euro. 

- Chợ đêm. 

03 08h00 – 10h30 - Đường Lâm Hoành. 

- Đường Nguyễn Văn Thoại. 

- Đường Phạm Cự Lượng. 
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St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

- Chợ An Hải Đông. 

- Đường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

- Đường Võ Nghĩa. 

- Đường Lê Mạnh Trinh. 

- Đường Đỗ Thế Chấp. 

- Đường Trần Hữu Tước. 

- Chung cư đường Đinh Đạt. 

- Đường Phạm Thiều. 

- Đường Phùng Khắc Khoan. 

- Đường Nguyễn Công Trứ (Hướng Nam). 

- Đường Dương Tự Minh. 

- Đường Phạm Văn Đồng (Hướng Nam). 

- Khu An Nhơn (1 đến 15). 

- Đường An Hải Đông 1. 

- Khu An Hải 1 đến 14. 

- Đường Dương Thanh. 

- Đường Đỗ Xuân Hợp. 

- Đường Lê Văn Thiêm. 

- Đường Nguyễn Tuân. 

- Đường Nại Thịnh 1. 

- Đường Trần Hưng Đạo (từ Vũ Văn Dũng đến Nguyễn 

Thế Lộc) 

-  Đường Võ Nguyên Giáp  

04 10h00 – 12h30 - Chợ Phước Mỹ. 

- Đường Đinh Thị Hòa. 

- Đường Lê Văn Quý. 

- Đường Lý Thánh Tông 

- Đường Nguyễn Cao Luyện. 
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St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

- Đường An Đồn 1 đến 6 

- Đường Lê Ninh. 

- Đường Loseby. 

- Đường Phạm Quang Ảnh. 

- Đường Lê Hữu Trác. 

- Đường Nguyễn Duy Hiệu. 

- Khu Phước Trường (1 đến 10). 

- Đường Lê Thước. 

- Đường Đinh Đạt. 

- Đường Tân Thuận 

- Đường Lê Bôi  

- Đường Ngô Quang Huy. 

- Đường Trần Thánh Tông. 

- Đường Nguyễn Thị Định. 

- Đường Trần Nhân Tông. 

- Đường Trương Hán Siêu.  

- Võ Trường Toản. 

- Đường Lê Phụng Hiểu. 

- Đường  Hoàng Việt 

- Đường  Đông Du. 

- Đường Thế Lữ. 

- Chợ An Hải Bắc; 

- Đường Võ Văn Kiệt. 

- Chung cư Hiyori. 

- Chung cư Azura, Vincom. 

05 12h00 – 15h00 - Đường An Trung Đông 1 đến 7. 

- K80 Lê Hữu Trác. 

- K34 Lê Hữu Trác. 
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St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

- K209 Nguyễn Văn Thoại. 

- Đường Thạch Lam. 

- Đường Lương Thế Vinh 

- Đường Trần Bạch Đằng. 

- Đường Lê Chân. 

- Đường Bùi Lâm. 

- Đường Đào Duy Kỳ. 

- Đường Hoàng Đức Lương. 

- Đường Hoàng Sĩ Khải. 

- Đường Đỗ Huy Uyển. 

- Đường Chính Hữu ( từ Phạm Văn Đồng đến Vương 

Thừa Vũ). 

- Đường Trần Thanh Mại. 

- Đương Dương Trí Trạch. 

- Đường Trần Đình Đàn. 

- Đường Phước Trường 11 đến 17. 

- Đường Phan Bôi. 

- Đường Huy Du. 

- Đường Tạ Mỹ Duật. 

- Đường An Hải Bắc 1-8. 

- Đường Tôn Quang Phiệt. 

-  Đường Lưu Hữu Phước. 

- Đường Nguyễn Chí Diễu. 

- Đường  Nguyễn Trung Trực. 

- Đường Nguyễn Thông. 

- Đường Cao Bá Quát. 

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

- Đường Nguyễn Văn Siêu. 
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St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

- Đường Triệu Việt Vương. 

- Đường Mai Hắc Đế. 

- Đường Lý Nam Đế. 

- Đường An Trung 1đến 16. 

- Đường Đông Giang. 

- Đường Hà Thị Thân. 

- Đường Vũ Văn Dũng. 

- Đường An Vĩnh. 

- Đường An Mỹ. 

- Đường An Mỹ 1 đến 8. 

- Chợ Hà Thân. 

06 14h30 – 16h30 - Đường An Cư 1 đến 7. 

- Đường Hoàng Bích Sơn. 

- Đường Nguyễn Đình. 

- Đường  Morrison. 

- Đường Nguyễn Công Sáu. 

- Đường Lê Tấn Toán. 

- Đường Lê Bình. 

- Đường Vương Thừa Vũ. 

- Đường Phan Huy Chú. 

- Đường Bùi Thị Xuân. 

- Đường Ngọc Hân. 

- Chung Cư Monarchy. 

- Đường Trần Quang Diệu. 

- Đường Nguyễn Thiếp. 

- Đường Phạm Tu. 

- Đường Sương Nguyệt Ánh. 

- Đường Bùi Hữu Nghĩa. 
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St

t 
Thời gian Nội dung, địa điểm 

- Đường Phước Mỹ 1-4. 

07 16h30 - 18h00 - Đường Mỹ Khê 1 đến 8. 

- Đường Hà Đặc. 

- Đường Hà Bổng. 

- Đường Lý Văn Tố. 

- Đường Nguyễn Xuân Khoát. 

-  Đường Nguyễn Đức An. 

-  Đường Nguyễn Hữu Thông. 

- Đường Lê Lâm. 

- Đường Phan Huy Ích. 

- Đường Hà Kỳ Ngộ. 

- Đường Hồ Thấu.  

- Đường Trần Duy Chiến. 

- Đường Trần Đức Thông. 

- Đường Phạm Vấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu UBND phường triển 

khai và giám sát việc thực hiện phương án này. Thường xuyên rà soát phương 

án để tham mưu UBND phường điều chỉnh, nâng cao chất lượng thu gom rác 

sinh hoạt trên địa bàn phường. 

- Tham mưu UBND phường xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, 

cá nhân vi phạm trong hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển rác sinh hoạt, 

gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Phòng Văn hoá – Xã hội 

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, đô thị; lồng 

ghép tuyên truyền người dân thực hiện phân loại, bỏ rác theo quy định; lưu chứa 

rác trong dụng cụ có nắp đậy, không bỏ rác ở vỉa hè, góc cây, kiệt hẻm, đất 

trống khi đã qua lượt thu gom rác. 

3. Giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công 

- Đăng tải phương án này lên các kênh truyền thông, nền tảng mạng xã hội, 

trang thông tin điện tử của UBND phường,... Thông tin về địa điểm tập kết rác 
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cồng kềnh phát sinh từ hộ hộ gia đình: Trạm trung chuyển rác Sơn Trà (31 

đường Vân Đồn, phường Sơn Trà). 

- Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, phối  hợp  với các đơn vị xử lý các 

trường hợp cố tình bỏ rác sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Tuần tra các vị 

trí thường phát sinh tập kết rác không đúng quy định nhằm kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn và phối hợp xử lý vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong kiểm tra đột xuất, xử 

lý vi phạm về thu gom, phân loại và vận chuyển rác sinh hoạt. 

4. Giao Ban điều hành tổ dân phố 

- Phổ biến lịch trình thu gom rác đến từng hộ dân, nhắc nhở người dân bỏ 

rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

- Vận động, phối hợp giám sát hoạt động bỏ rác, thu gom trong khu dân cư, 

hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân tuân thủ phương án. 

5. Đề nghị đơn vị thu gom 

- Thực hiện đúng phương án thu gom đã được UBND phường phê duyệt. 

- Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện phù hợp với địa hình từng khu vực. 

- Thông báo kịp thời với tổ dân phố khi có sự cố không thể thu gom đúng 

giờ. 

- Đảm bảo không để rác rơi vãi, không để rác tồn đọng tại các điểm chờ, 

không gây rò rỉ, ô nhiễm trong quá trình vận chuyển. 

- Phối hợp, hỗ trợ thu gom rác cồng kềnh theo đề nghị của người dân. 

- Chịu trách nhiệm thông tin đầy đủ thời gian thu gom rác đến các chủ 

nguồn thải tương ứng với từng khu vực, từng tuyến đường theo phương án. 

6. Đề nghị Mặt trận và các hội đoàn thể phường 

- Phát động các phong trào “Tuyến đường, khu dân cư không rác”, “Ngày 

Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”,… 

- Tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một 

lần. 

- Huy động lực lượng tham gia các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường. 

- Giám sát cộng đồng về thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác 

sinh hoạt. 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tuân thủ phương án trong thu gom, phân loại 

và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hải. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có sự chưa phù hợp, đề nghị thông tin về UBND phường An Hải 

(thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để rà soát, điều chỉnh nhằm nâng 

cao hiệu quả thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt./. 
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